
	TRƯỜNG THPT

TRẦN NGUYÊN HÃN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022-2023

	
	MÔN VẬT LÝ LỚP 10 – MÃ ĐỀ 209

	
	Thời gian làm bài: 45 phút, đề thi có 02 trang


I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ không dừng lại ngay. Đó là nhờ


A. trọng lượng của xe.
B. quán tính của xe.


C. lực ma sát.
D. phản lực của mặt đường.

Câu 2: Hai người cầm hai đầu sợi dây kéo căng ra. Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm lực căng dây tác dụng vào tay của mỗi người này ? Lực căng dây tác dụng vào tay của mỗi người này
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A. có phương trùng với phương sợi dây.


B. xuất hiện khi sợi dây bị kéo căng.


C. có chiều cùng chiều với lực kéo của người.


D. có điểm đặt tại tay của người tiếp xúc với dây.

Câu 3: Gọi 
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 là hợp lực của hai lực đồng quy 
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. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng hợp lực 
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Câu 4: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu để hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N ?


A. 900.
B. 600.
C. 1200.
D. 00.

Câu 5: Chọn thời điểm ban đầu t0 = 0. Công thức xác định vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 6: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 4,9 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật ngay khi chạm đất bằng


A. 10 m/s.
B. 9,6 m/s.
C. 9,9 m/s.
D. 9,8 m/s.

Câu 7: Bỏ qua sức cản không khí. Tại một nơi trên trái đất, ở độ cao H so với mặt đất, đồng thời ném ngang các vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì


A. các vật rơi xuống chạm đất cùng một lúc.


B. vật nào có vận tốc nhỏ hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.


C. vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ chạm đất trước.


D. vật nào có khối lượng lớn hơn sẽ chạm đất trước.

Câu 8: Các lực tác dụng lên một vật gọi là các lực cân bằng nhau khi


A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.


B. vật chuyển động thẳng đều.


C. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.


D. vật chuyển động với gia tốc không đổi.

Câu 9: Công thức tính trọng lực là
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Câu 10: Từ độ cao H so với mặt đất ném một vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu 
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. Bỏ qua sức cản không khí, tầm xa L của vật được xác định bởi công thức
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Câu 11: Theo định luật II Newton thì


A. khối lượng của vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng vào vật.


B. độ lớn gia tốc của vật tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng vào vật.


C. khối lượng tỉ lệ nghịch với độ lớn gia tốc của vật.


D. gia tốc của vật luôn không đổi đối với mỗi vật.

Câu 12: Lực và phản lực không có tính chất nào sau đây? Lực và phản lực


A. xuất hiện thành từng cặp.
B. là hai lực trực đối.


C. tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. là hai lực cân bằng.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do? Chuyển động rơi tự do là chuyển động


A. thẳng chậm dần đều.
B. có phương thẳng đứng.


C. chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
D. có chiều từ trên xuống dưới.

Câu 14: Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang với vận tốc không đổi 110 m/s ở độ cao 2 km so với mặt đất và thả một vật. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất là


A. 11,2 s.
B. 22,4 s.
C. 0,64 s.
D. 20,2 s.
Câu 15: Khi nói về trọng lượng và khối lượng của vật, nhận xét nào sau đây là sai?


A. Trọng lượng của vật luôn không đổi.


B. Khối lượng của vật là số đo lượng vật chất của vật.


C. Khối lượng của vật đặc trưng cho mức quán tính của vật.


D. Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật.

II - PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Cho một vật rơi từ độ cao h = 78,4 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s². Hãy xác định :

a. Thời gian rơi của vật.

b. Vận tốc của vật ngay khi chạm đất.

Câu 2. (2,5 điểm) Từ một đỉnh tháp cao, người ta ném một hòn đá theo phương nằm ngang với vận tốc 15 m/s, sau 3 s hòn đá chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Hãy xác định:

a. Độ cao đỉnh tháp.

b. Hướng và độ lớn vận tốc của vật sau khi ném 2 s.

Câu 3. (2,5 điểm) Một vật có khối lượng 3 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng một lực 
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 không đổi có phương nằm ngang lên vật thì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chuyển động được 2 s thì vật đạt vận tốc 6 m/s. Bỏ qua ma sát.

a. Tính độ lớn của lực 
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.
b. Nếu tăng độ lớn lực 
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 lên 1,5 lần thì quãng đường vật đi được sau 2 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu ?
----------- HẾT ----------
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